
Bình Phước, ngày     tháng      năm 2025

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐỒNG XOÀI (KHỐI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG, XÃ).
2. Địa chỉ: Quốc lộ 14,  Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 
- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh theo giờ hành chính (từ 07h30-11h30; từ 13h30-17h30) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ 2 đến thứ 6).
- Tổ chức trực và tiếp nhận các trường hợp cấp cứu: 24/24 giờ (kể cả các ngày Nghỉ, ngày Lễ, ngày Tết).
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng từ ngày 25/8/2025.

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 
ký hành nghề tại 
cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Nguyễn Minh Đức
0002720/BP-CCHN;
216/QĐ-TTYT ngày 
24/04/2023.

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Trưởng trạm;
Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật;
Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;
Thạc sĩ Quản lý bệnh viện;

Chủ nhật, từ 
07h30-11h khám, 
chữa bệnh tại  
Phòng khám đa 
khoa Thảo Tiên 
(KP2, P.Tân 
Đồng, TP.Đồng 
Xoài).

2 Chu Thị Huế
000066/BP-GPHN
414/QĐ-TTYT ngày 
21/5/2025.

Y khoa.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Y 
khoa.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC



3 Vi Thị Hương 3769/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường theo quy định tại thông tư 
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác 
sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ Đa khoa

4 Nguyễn Thị Hải Lý 000159/BP-GPHN Hộ sinh.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Hộ sinh

5 Lô Thị Doanh 001388/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

6 Hà Thị Luyến 0001542/BP-CCHN

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ - BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Điều dưỡng

7 Ngọ Thị Chinh 001310/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

8 Đỗ Thị Gấm 000158/BP-GPHN Hộ sinh.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

9 Nguyễn Thị Duy 4503/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ



10 Cao Thị Thiện 001405/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

11 Lê Thị Ánh Nguyệt 000169/BP-GPHN Hộ sinh.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

12 Lê Thị Gái 4822/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 
Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

13 Nguyễn Thị Dung 001119/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

14 Đào Thị Mỹ Trung 000157/BP-GPHN Hộ sinh.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

15
Đỗ Thị Minh 
Thương

0001650/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

16 Phạm Thị Thúy Vân 000483/BP-GPHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ



17 Lê Thị Hà 4540/BP-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

18 Nông Thị Nhi 0002240/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

19 Đặng Thị Thúy 000160/BP-GPHN Hộ sinh.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

1 Huỳnh Thị Thời 4954/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Phụ trách điều hành Trạm;
Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật;
Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.

2 Lê Thị Thùy Linh 000166/BP-GPHN

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ - BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Điều dưỡng

3 Đỗ Thị Thương 000147/BP-GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại TTLT số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Hộ sinh

4 Đỗ Thị Thu Hiền 0001603/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐỒNG XOÀI



5 Trần Quốc Cường
003399/BP-CCHN; 
216/QĐ-TTYT ngày 
24/04/2023.

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Y 
học cổ truyền;

Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu-
Phục hồi chức năng, Siêu âm 
tổng quát, Cấp cứu nội khoa, 

Điện tâm đồ;
Phân công khám, chữa bệnh tại 

Trạm Y tế P. Đồng Xoài.

6
Nguyễn Thị Thanh 
Lệ

000131/BP-GPHN

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ - BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Điều dưỡng

7 Phạm Thị Thu Hân 000205/BP-GPHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Hộ sinh

1 Vũ Thị Lợi 0002110/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Trưởng trạm;
Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật.

2 Bùi Khắc Hiển 4512/BP-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 
bệnh thông thường theo quy định tại thông tư 
liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác 
sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ Đa khoa;
Phân công khám, chữa bệnh tại 

Trạm Y tế xã Đồng Tâm.

3 Bùi Thị Mai 5359/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 
năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Hộ sinh 

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TÂM



4 Ngô Thị Nga 0002145/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Hộ sinh 

5 Trần Ngọc Thắng 001002/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

6 Vũ Thị Minh Trâm 003041/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ Đa khoa

7 Lưu Thị Thu 0002154/BP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ 

8 Lê Thị Nguyệt 0002708/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Y sỹ Đa khoa 

9 Nguyễn Thị Hằng 0001482/BP-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 
năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Cử nhân điều dưỡng (Điều dưỡng 
phụ sản)

10 Khúc Thị Huế 0002752/BP-CCHN
Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-
BYT ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Hộ sinh 



11 Dương Ngọc Tích 0002735/BP-CCHN

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ - BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 
ban hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

07h30-11h30
13h30-17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Tham gia trực, làm ngoài giờ 

theo lịch phân công.

Điều dưỡng

Nơi nhận:
'- Sở Y tế Đồng Nai (TTHCC tỉnh);
'- Lưu HC-TH.
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